
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 2012NB Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ 
Điện

043 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 2012NB Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ 
Điện

047 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 2030S Planer Jointer 060 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 2030S Planer Jointer 063 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 2030S Planer Jointer 215 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 3600H Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

013-2 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 3612BR Ro�ter 032-4 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 406 VACUUM CLEANER 027 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 407 Vac��m Cleaner 027 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 4112HS Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 4114S Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9047 180MM ANGLE GRINDER 003 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9047L 180MM ANGLE GRINDER 003 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9047S 180MM ANGLE GRINDER 003 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9049 230MM ANGLE GRINDER 003 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9049S 230MM ANGLE GRINDER 003 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9057 180MM ANGLE GRINDER 003 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9059 230MM ANGLE GRINDER 003 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9060L Angle Grinder 012 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9067 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

012 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9067L Angle Grinder 012 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9069 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

012 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9069S Angle Grinder 012 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9077 Angle Grinder 037 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9401 Belt Sander 009-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9402 Belt Sander 014-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9607NB Angle Grinder 018-3 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9609HB Disc Grinder 018-3 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9609NB DISC GRINDER 230MM 018-3 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9617 Angle Grinder 025 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9617L ANGLE GRINDER 180MM 025 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9900B BELT SANDER  76MM 014-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW 9924DB Belt Sander 016-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW BO007CG Battery Powered Orbital Sander 018 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW BO3700 Máy Chà Nhám R�ng 009 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW BO3710 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

021 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW BO3711 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

021 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW DA001G Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

055 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW DBO380 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

020 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW DBO381 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

020 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW DDA460 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi 055 1



n

211087-9 Bạc đạn 6200DDW DDG460 Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

055 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW DDG461 Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

049 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW DG001G Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

055 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW DG002G Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

049 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW DKP181 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 036 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW DKP181 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

015-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7020R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7020Y Angle Grinder 015-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

015-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7040S Angle Grinder 015-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7060 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7060R Angle Grinder 015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7060Y Angle Grinder 015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7061 Angle Grinder 015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7061R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7062 Máy mài góc 015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7063R Máy mài góc 015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7080 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

029 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7081 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

029 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA7082 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

029 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

015-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9020R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

015-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9040S Angle Grinder 015-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9060 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9060R Angle Grinder 015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9061 Angle Grinder 015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9061R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9062 Máy mài góc 015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9063R Máy mài góc 015 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9080 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

029 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9081 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

029 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW GA9082 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn 029 1



g Cơ Điện

211087-9 Bạc đạn 6200DDW HM1201 Demolition Hammer 078-3 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW HM1302 Demolition Hammer 057 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW HM1303 Demolition Hammer 023 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW HM1801 Electric Breaker 006-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW HM1802 Electric Breaker 106 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW HM1810 Electric Breaker 006-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW HM1812 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

106 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW HR3850 ROTARY HAMMER 38MM 072-3 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW HR5000 Rotary Hammer 071-2 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW JR3000V RECIPRO SAW 025-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW JR3000VT RECIPRO SAW 035 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW KP001G Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 036 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW KP001G Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW KP0810 Máy bào 046 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW KP0810 Máy bào 054 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW KP0810C Máy bào 046 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW KP0810C Máy bào 054 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW M9201 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

023 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW M9203 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

022 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW MT921 Finishing Sander 023-1 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW MT923 Finishing Sander 022 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW UT001G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 038 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW UT002G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 038 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW VC1310L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

053 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW VC2211M Vac��m Cleaner 053 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW VC2510L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

053 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW VC3210L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 Cơ Điện

053 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW VC3211H Vac��m Cleaner 053 1

211087-9 Bạc đạn 6200DDW VC3211M Máy Hút Bụi 053 1
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